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I. MỤC TIÊU ĐỀ KIỂM TRA 
1. Mục đích

- Nhằm kiểm tra khả năng tiếp thu kiến thức từ tuần 19 đến tuần thứ 34 (thuộc chương trình của HK2). Từ  kết quả kiểm tra các em tự đánh giá mình trong việc học tập nội dung trên, từ đó điều chỉnh hoạt động học.

-  Thực hiện yêu cầu trong phân phối chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo chương trình giảm tải.

- Đánh giá quá trình giảng dạy của giáo viên, từ đó có thể điều chỉnh phương pháp, hình thức dạy học nếu thấy cần thiết.

2.  Về kiến thức : Chương 4; 5; 6;7
Yêu cầu HS cần :

- Nắm vững các kiến thức cơ bản : các định nghĩa, định luật, các tính chất của từng lại lượng vật lý.

- Nắm vững các biểu thức tính các đại lượng vật lý và đơn vị của chúng.

3. Về kĩ năng :

- Biết cách trình bày một đơn  vị kiến thức một cách khoa học và chính xác.

- Đổi được đơn vị vật lí chính xác.

II. HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM KIỂM TRA


- Hình thức : Trắc nghiệm
III. THIẾT LẬP MA TRẬN
CẤU TRÚC ĐỀ KIỂM TRA: 4 mức độ: biết, hiểu, vận dụng và vận dụng cao; tổng hai mức độ biết và hiểu chiếm tỉ lệ 70%.

	stt
	NỘI DUNG KIẾN THỨC
	đơn vị kiến thức
	 
	Tổng số câu
	Tổng thời gian
	tỉ lệ %
	thời lượng giảng dạy
	số điểm
	tổng số câu 

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	VD cao
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Số câu
	TG
	Số câu
	TG
	Số câu
	TG
	Số câu
	TG
	
	
	
	
	
	

	1
	Chương 4
Chương 5

	Từ trường

Cảm ứng điện từ
	3
	  3 
	 2
	4      
	1
	2      
	 1
	 3 
	10
	         7 
	50%

	
	2.5
2,5
	10
10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	Cảm ứng điện từ
	3
	  3 
	 3
	4      
	1 
	2      
	 1
	 3 
	10
	       8
	
	
	
	

	3
	Chương 6

Chương 7
	Khúc xạ ánh sáng
	3
	  3 
	 2
	4      
	1 
	2      
	 1
	 3 
	10
	7
	50%
	
	2,5

2,5


	10

10


	
	
	Mắt, các dụng cụ quang học
	3
	  3 
	 3
	4      
	1 
	2      
	 1
	 3 
	10
	8
	
	
	
	

	tổng 
	
	12
	12
	10
	16
	4
	8
	4
	12
	30
	45
	100%
	
	10
	30

	tỉ lệ 
	
	40%
	30%
	20%
	 10%
	 
	 
	100%
	 
	 
	 

	tổng điểm
	
	4
	10/3
	4/3
	4/3 
	 
	 
	100%
	 
	 10
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Câu 1: Từ thông qua một diện tích S không phụ thuộc yếu tố nào sau đây?


A. Góc tạo bởi pháp tuyến và véc tơ cảm ứng từ.


B. Nhiệt độ môi trường.


C. Diện tích đang xét.


D. Độ lớn cảm ứng từ.

Câu 2: Qua một thấu kính, ảnh thật A`B` của một vật thật  AB cao hơn vật 2 lần và cách vật 72 cm.  Đây là thấu kính


A. Hội tụ có tiêu cự  16 cm.
B. Phân kì có tiêu cự 24 cm.


C. Phân kì có tiêu cự 16 cm.
D. Hội tụ có tiêu cự 24 cm.

Câu 3: Hai điện tích q1 = 10μC và điện tích q2 bay cùng hướng, cùng vận tốc vào một từ trường đều. Lực Lo – ren – xơ tác dụng lần lượt lên q1 và q2 là 2.10-8 N và 5.10-8 N. Độ lớn của điện tích q2 là


A. 2,5 μC.
B. 4 μC.
C. 10 μC.
D. 25 μC.

Câu 4: Cảm ứng từ sinh bởi dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài không có đặc điểm nào sau đây?


A. Tỉ lệ nghịch với khoảng cách từ điểm đang xét đến dây dẫn.


B. Vuông góc với dây dẫn.


C. Tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện.


D. Tỉ lệ thuận với chiều dài dây dẫn.

Câu 5: Thủy tinh có chiết suất 1,5 . Chiếu ánh sáng từ thủy ra ngoài không khí, góc có thể xảy ra hiện tượng phản xạ toàn phần là


A. 410.
B. 300.
C. 200.
D. 420.

Câu 6: Ảnh thật A`B` cao bằng 100% vật thật  AB và cách nhau 80 cm. Thấu kính này


A. Là thấu kính hội tụ có tiêu cự 40 cm.


B. Là thấu kính hội tụ có tiêu cự 20 cm.


C. Là thấu kính phân kì có tiêu cự 20 cm.


D. Là thấu kính phân kì có tiêu cự 40 cm.

Câu 7: Một khung dây dẫn hình vuông cạnh 30 mm nằm trong từ trường đều độ lớn B = 1,2 T sao cho các đường sức vuông góc với mặt khung dây. Từ thông qua khung dây đó là


A. 10,8 Wb.
B. 1080 Wb.
C. 1,08 mWb.
D. 0,108 Wb.

Câu 8: Một đoạn dây dẫn dài 3 m mang dòng điện 10 A, đặt vuông góc trong một từ trường đều có độ lớn cảm ứng từ 1,2 T. Nó chịu một lực từ tác dụng là


A. 36 N.
B. 1.6 N.
C. 3600 N.
D. 0 N.

Câu 9: Thấu kính là một khối chất trong suốt được giới hạn bởi


A. Hai mặt cầu lồi.


B. Hai mặt phẳng.


C. Hai mặt cầu lõm.


D. Hai mặt cầu hoặc một mặt cầu, một mặt phẳng.

Câu 10: Chiết suất tuyệt đối của một môi trường là chiết suất tỉ đối của môi trường đó so với


A. Nước.
B. Không khí.


C. Chân không.
D. Chính nó.

Câu 11: Chiếu một ánh sáng đơn sắc từ không khí vào một khối chất trong suốt với góc tới 300  thì góc khúc xạ bằng 220. Chiết suất tuyệt đối của môi trường này có giá trị gần đúng là


A. 2
B. 
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C. 
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D. 
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Câu 12: Trong các nhận định sau, nhận định không đúng về ánh sáng truyền qua thấu kính hội tụ là:


A. Tia sáng tới song song với trục chính của gương, tia ló đi qua tiêu điểm vật chính.


B. Tia sáng đi qua tiêu điểm vật chính thì ló ra song song với trục chính.


C. Tia sáng đi qua quang tâm của thấu kính đều đi thẳng.


D. Tia sáng tới trùng với trục chính thì tia ló cũng trùng với trục chính.

Câu 13: Nếu chiết suất của môi trường chứa tia tới nhỏ hơn chiết suất của môi trường chứa tia khúc xạ thì góc khúc xạ


A. Luôn bằng góc tới.


B. Có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn góc tới.


C. Luôn nhỏ hơn góc tới.


D. Luôn lớn hơn góc tới.

Câu 14: Một dòng điện chạy trong một dây tròn 20 vòng đường kính 20 cm với cường độ 5 A thì cảm ứng từ tại tâm các vòng dây là


A. 20π μT.
B. 0,2 mT.
C. 0,2π mT.
D. 0,01π mT.

Câu 15: Trong các nhận định sau về hiện tượng khúc xạ, nhận định không đúng là


A. Khi góc tới bằng 0, góc khúc xạ cũng bằng 0.


B. Tia khúc xạ nằm ở môi trường thứ 2 tiếp giáp với môi trường chứa tia tới.


C. Tia khúc xạ nằm trong mặt phảng chứa tia tới và pháp tuyến.


D. Góc khúc xạ luôn bằng góc tới.

Câu 16: Một dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài vô hạn có độ lớn 5 A đặt trong chân không sinh ra một từ trường có độ lớn cảm ứng từ  tại điểm cách dây dẫn 50 cm


A. 2.10-6 T.
B. 2.10-7/5 T.
C. 5.10-7 T.
D. 3.10-7 T.

Câu 17: Hiện tượng khúc xạ là hiện tượng


A. Ánh sáng bị thay đổi màu sắc khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.


B. Ánh sáng bị hắt lại môi trường cũ khi truyền tới mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.


C. Ánh sáng bị gãy khúc khi truyền xiên góc qua mặt phân cách giữa hai môi  trường trong suốt.


D. Ánh sáng bị giảm cường độ khi truyền qua mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt.

Câu 18: Qua thấu kính hội tụ, nếu vật cho ảnh ảo thì ảnh này


A. Nằm trước kính và nhỏ hơn vật.


B. Nằm sau kính và nhỏ hơn vật.


C. Nằm sau kính và lớn hơn vật.


D. Nằm trước kính và lớn hơn vật.

Câu 19: Một khung dây hình vuông cạnh 30 cm nằm toàn bộ trong một từ trường đều và vuông góc với các đường cảm ứng. Trong thời gian 200 ms, cảm ứng từ của từ trường giảm từ 1,2 T về 0. Suất điện động cảm ứng của khung dây trong thời gian đó có độ lớn là


A. 540 V.
B. 240 mV.
C. 5400 V.
D. 0,54 V.

Câu 20: Độ lớn của lực Lo – ren – xơ không phụ thuộc vào


A. Độ lớn vận tốc của điện tích.
B. Độ lớn cảm ứng từ.


C. Giá trị của điện tích.
D. Khối lượng của điện tích.

Câu 21: Độ lớn của suất điện động cảm ứng trong mạch kín tỉ lệ với


A. Tốc độ biến thiên từ thông qua mạch ấy.


B. Diện tích của mạch.


C. Độ lớn từ thông qua mạch.


D. Điện trở của mạch.

Câu 22: Khi chiếu một tia sáng từ không khí vào một môi trường trong suốt thì thấy tia phản xạ vuông góc với tia tới góc khúc xạ chỉ có thể nhận giá trị


A. 400.
B. 500.
C. 600.
D. 700.

Câu 23: Từ thông riêng của một mạch kín phụ thuộc vào


A. Tiết diện dây  dẫn.


B. Cường độ dòng điện qua mạch.


C. Điện trở của mạch.


D. Chiều dài dây dẫn.

Câu 24: Một vật sáng AB nhỏ đặt vuông góc với trục chính trước một thấu kính hội tụ tiêu cự 15 cm một khoảng 30 cm. Ảnh của vật nằm


A. Sau kính 30 cm.
B. Trước kính 30 cm.


C. Sau kính 15 cm.
D. Trước kính 15 cm.

Câu 25: Qua thấu kính hội tụ, nếu vật thật cho ảnh ảo thì vật phải nằm trướng kính một khoảng


A. Từ f đến 2f.
B. Lớn hơn 2f.
C. Từ 0 đến f.
D. Bằng 2f.

Câu 26: Một đoạn dây dẫn thẳng dài 100cm mang dòng điện 10 A, dặt trong một từ trường đều 0,1 T thì chịu một lực 1 N. Góc lệch giữa cảm ứng từ và chiều dòng điện trong dây dẫn là


A. 900.
B. 00.
C. 600.
D. 450.

Câu 27: Suất  điện động tự cảm của mạch điện tỉ lệ với


A. Tốc độ biến thiên cường độ dòng điện qua mạch.


B. Từ thông cực đại qua mạch.


C. Từ thông cực tiểu qua mạch.


D. Điện trở của mạch.

Câu 28: Chiếu một ánh sáng đơn sắc từ một khối chất trong suốt có chiết suất n tới mặt phân cách với môi trường không khí.  Góc khúc xạ trong không khí là 600. Tia phản xạ ở mặt phân cách có phương vuông góc với tia khúc xạ . Chiết suất tuyệt đối của môi trường này có giá trị gần đúng là


A. 2
B. 
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C. 
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Câu 29: Từ trường đều là từ trường mà các đường sức từ là các đường


A. Song song.


B. Thẳng song song.


C. Thẳng.


D. Thẳng song song và cách đều nhau.

Câu 30: Đặt một vật sáng AB nhỏ vuông góc trước một thấu kính phân kì tiêu cự 10 cm một khoảng 30 cm. ảnh của vật nằm


A. Trước kính 7.5 cm.
B. Sau kính 7,5 cm.


C. Trước kính 15 cm.
D. Sau kính 15 cm.
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